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Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2019

1. [bookmark: _Toc19260737][bookmark: _Toc19260873][bookmark: _GoBack]Khoa Công nghệ Thông tin
Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin luôn xứng đáng là khoa đào tạo chủ lực của Nhà trường, đã tham gia đào và cung cấp nhân lực công nghệ thông tin uy tín trong nhiều năm qua.
Khoa Công nghệ thông tin đang đào tạo 08 ngành nghề, trong đó có 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (Quản trị mạng máy tính).
Mục tiêu đến năm 2025, Khoa Công nghệ thông tin hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, tiến đến chuẩn bị cho việc kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế ABET. Chính vì vậy, để chuẩn bị cơ sở vật chất theo mục tiêu phát triển khoa, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin giai đọan 2020-2025 như sau:
1.1. [bookmark: _Toc19260738][bookmark: _Toc19260874]Nhu cầu phát triển
Khoa Công nghệ thông tin định hướng đào tạo tập trung vào các vị trí lập trình viên, kỹ sư mạng, kỹ sư phần cứng, thiết kế lập trình web, lập trình điện thoại di động, game, an ninh mạng; ứng dụng CNTT như: khai phá dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ đa phương tiện. Vì vậy thiết bị đầu tư trong giai đoạn này chủ yếu là thiết bị đào tạo mạng và một số thiết bị thay thế thiết bị đến hạn thanh lý.
1.2. [bookmark: _Toc19260739][bookmark: _Toc19260875]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ thông tin
1.2.1. [bookmark: _Toc19260740][bookmark: _Toc19260876]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260741][bookmark: _Toc19260877]Bảng 46- Kế hoạch tuyển sinh ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	454
	499
	549
	604
	664

	2
	Trung cấp 
	663
	729
	802
	882
	970

	
	Tổng cộng
	1.117
	1.228
	1.351
	1.486
	1.634



[bookmark: _Toc19260742][bookmark: _Toc19260878]Bảng 47- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.164
	1.280
	1.408
	1.549
	1.704

	2
	Trung cấp 
	1.170
	1.287
	1.416
	1.558
	1.714

	
	Tổng cộng
	2.334
	2.567
	2.824
	3.107
	3.418


[bookmark: _Toc19260743][bookmark: _Toc19260879]Bảng 48- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	220
	242
	266
	293
	322

	2
	Trung cấp 
	352
	387
	426
	469
	516

	
	Tổng cộng
	572
	629
	692
	762
	838


1.2.2. [bookmark: _Toc19260744][bookmark: _Toc19260880]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2020-2025
[bookmark: _Toc19260745][bookmark: _Toc19260881]Bảng 49- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Công nghệ thông tin
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

	1
	Phòng thực hành cơ sở chuyên ngành
	2020-2021
	01 phòng
	24,122,880,000

	2
	Phòng chuyên ngành
	2021-2022
	01 phòng
	23,007,880,000

	3
	Phòng chuyên ngành
	2022-2023
	01 phòng
	20,500,490,000

	4
	Phòng chuyên ngành
	2023-2024
	01 phòng
	16,300,490,000

	5
	Phòng chuyên ngành
	2024-2025
	01 phòng
	16,022,490,000

	
	CỘNG
	
	
	99,954,230,000


· Năm 2020-2021
· Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, cần phải bảo đảm một hệ thống cơ sở hạ tầng băng thông rộng, đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống mạng có kết nối các thiết bị thông minh, đảm bảo cho sự thông suốt cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng.
· Mục tiêu đạt được trong năm 2020: 1 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia: Quản trị mạng, 2 ngành đào tạo chất lượng cao: Quản trị mạng, Lập trình máy tính.
[bookmark: _Toc19260746][bookmark: _Toc19260882]Bảng 50- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	76,300,000
	1,144,500,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	650,000,000
	650,000,000

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	17
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	18
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	15,000,000
	225,000,000

	19
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	20
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	130,000,000
	130,000,000

	21
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	35,000,000
	35,000,000

	22
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	23
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	24
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	25
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	26
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	27
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	28
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	24,122,880,000


· Năm 2021-2022
· Định hướng, xây dựng, phát triển, chuẩn hóa 8 chuyên ngành đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, công nghệ 4.0
· Mở thêm chuyên ngành đào tạo Truyền thông đa phương tiện (Multimedia).
· Mục tiêu đạt được trong năm 2021:  thêm 1 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia: Lập trình máy tính, thêm 1 ngành đào tạo chất lượng cao:  Thiết kế Web.
[bookmark: _Toc19260747][bookmark: _Toc19260883]Bảng 51- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	76,300,000
	1,144,500,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	15,000,000
	225,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	19
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	20
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	21
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	22
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	23
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	24
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	25
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	23,007,880,000 


· Năm 2022-2023
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình điều khiển trên các thiết bị thông minh:  Ứng dụng thiết lập, kết nối và điều khiển thiết bị thông minh thông qua kết nối Internet. Đào tạo cho sinh viên, lập trung tâm nghiên cứu, phát triển theo hướng chuyển các ứng dụng trên nên máy tính, thành các ứng dụng chạy trên các thiết bị thông minh tích hợp hệ điều hành Android, IOS (Internetwork Operating System): Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Đồng hồ thông minh...
· Mục tiêu đạt được trong năm 2022: xây dựng 1 chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Quản trị mạng.
[bookmark: _Toc19260748][bookmark: _Toc19260884]Bảng 52- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	150
	62,000,000
	9,300,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	650,000,000
	650,000,000

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	16
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	450,000,000
	450,000,000

	17
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	18
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	19
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	20
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	21
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	130,000,000
	130,000,000

	22
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	35,000,000
	35,000,000

	23
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	24
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	25
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	26
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	27
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	28
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	29
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	20,500,490,000


· Năm 2023 - 2024
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình tạo các ứng dụng thông minh, phát triển ứng dụng IoT: Phát triển các bộ thư viện có sẵn để vận dụng trong điều khiển cụ thể Phòng học thông minh, nhà thông minh, trường học thông minh,...
· Mục tiêu đạt được trong năm 2023:  thêm 1 ngành đào tạo chất lượng cao:  Thiết kế đồ họa, xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Lập trình máy tính.
[bookmark: _Toc19260749][bookmark: _Toc19260885]Bảng 53- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	100
	62,000,000
	6,200,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	150,000,000
	150,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	13,000,000
	13,000,000

	19
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	130,000,000
	130,000,000

	20
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	35,000,000
	35,000,000

	21
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	22
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	23
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	24
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	25
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	26
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	27
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	16,300,490,000


· Năm 2024-2025
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình điều khiển các Robot, Internet kết nối vạn vật: Kết hợp với các Khoa Điện – Điện tử, Cơ Khí, Động lực, thành một mạng lưới các công cụ vật lý, phương tiện, thiết bị gia dụng và những thứ khác được cấy ghép với các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến… mang đến những quyền kết nối và trao đổi dữ liệu. Tạo ra cơ hội tốt cho việc kết nối thêm thế giới vật lý vào hệ thống máy tính. Điều này dẫn đến sự tăng năng suất và hiệu quả phục vụ lợi ích của con người.
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình sử dụng Trí tuệ nhân tạo: Xây dựng Khoa Công nghệ thông tin trở thành Trường đào tạo Sinh viên lập trình theo hướng này, lập trung tâm nghiên cứu lập trình và phát triển các ứng dụng sử dụng Trí tuệ nhân tạo, sử dụng Máy học, lập trình và phát triển các ứng dụng theo hướng Deep learning, trở thành Trường lớn của cả nước và có tiếng trong khu vực trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Về cơ bản nó là một chương trình mà máy có thể thực hiện nhiều loại công việc thông minh khác nhau. Một máy tính có khả năng suy nghĩ, giải quyết vấn đề, lý luận, khả năng thao tác các đối tượng.
· Mục tiêu đạt được trong năm 2024:  1 ngành cấp độ Khu vực ASEAN: Quản trị mạng, Lập trình máy tính, xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Thiết kế trang Web.
[bookmark: _Toc19260750][bookmark: _Toc19260886]Bảng 54- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	100
	62,000,000
	6,200,000,000

	3
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	4
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	5
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	6
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	7
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	100,000,000
	100,000,000

	8
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	5,500,000
	22,000,000

	9
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	15,000,000
	60,000,000

	10
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	11
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	6
	116,600,000
	699,600,000

	13
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	450,000,000
	450,000,000

	14
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	200,000,000
	200,000,000

	15
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	16
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	3,000,000
	6,000,000

	17
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	18
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	2,000,000
	4,000,000

	19
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	20
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	21
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	14,500,000
	29,000,000

	22
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG CỘNG
	16,022,490,000


(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Công nghệ thông tin – Xem phụ lục 4)
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